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8. Mục tiêu học phần: 

Kiến thức:

1. Trình bày được cấu trúc chung, phân loại theo cấu trúc hóa học và theo tác dụng của từng nhóm thuốc.

2. Giải thích được mối liên quan cấu trúc tác dụng của từng nhóm thuốc; ứng dụng của mối liên quan này trong bào chế và sử dụng nhóm thuốc.

3. Giải thích được mối liên quan cấu trúc - tính chất lý hoá của từng nhóm thuốc; ứng dụng của mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm và sử dụng nhóm thuốc.

Kỹ năng:

4. Giải thích được mối liên quan cấu trúc – tính chất lý hoá của mỗi dược chất; ứng dụng của mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm và sử dụng thuốc. 

5. Thực hiện được các thí nghiệm định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất của các dược chất đại diện.

Thái độ:

6. Nhận thức được tầm quan trọng mối liên quan cấu trúc – tính chất lý hoá của  thuốc và ứng dụng của mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng thuốc. 

7. Rèn luyện thái độ nghiêm túc, trung thực, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

9. Mô tả học phần: 

Lý thuyết: 

Các nhóm thuốc được phân loại theo cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý. Phần đại cương trình bày khái quát về cấu trúc, phân loại theo cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý của từng nhóm thuốc; giải thích mối liên quan cấu trúc – tính chất- tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm thuốc; tác dụng, chỉ định chính của nhóm. Phần các dược chất đại diện cho từng nhóm trình bày tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học của dược chất; giải thích mối liên quan cấu trúc – tính chất- tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng dược chất, tác dụng, chỉ định chính và những điểm cần lưu ý khi sử dụng.

Thực hành: 

Thực hiện các thí nghiệm để định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất một số chế phẩm dược dụng (theo Dược điển Việt Nam và một số Dược điển thông dụng khác)

10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

Lý thuyết: 12 - 18 tuần (Mỗi tuần có 2 - 4 tiết học lý thuyết, bao gồm 0,75-1,5 tiết thảo luận nhóm, 2-4 tiết tự học ở nhà).
Thực hành: 1(5)/6 tuần.
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: Trước khi học Hóa dược, sinh viên phải có kiến thức của các học phần: Hóa đại cương, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý dược, Hóa sinh, Kí sinh trùng, Vi sinh, Bệnh học, Sinh lý bệnh. Trong khi học Hóa dược, sinh viên cần tham khảo thêm kiến thức của các học phần Dược liệu, Bào chế - Sinh dược học, Dược lý, Dược lâm sàng.

- Các học phần tiên quyết: Hóa hữu cơ.
- Học phần học trước: Hóa phân tích.
- Các học phần song hành: Hóa sinh.
11.2. Yêu cầu: Làm đúng các thí nghiệm định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất của các dược chất điển hình, cho các kết quả, kết luận đúng.

12.  Nội dung học phần: 
Lý thuyết:

Hóa dược 1

	STT
	Nội dung học phần
	Số giờ

	1
	Bài 1: Hóa dược đại cương

1. Giới thiệu môn học

1.1. Định nghĩa Hóa dược

1.2. Vai trò của môn học

1.3. Mục tiêu của môn học

1.4. Nội dung của môn học

2. Nội dung khảo sát một dược chất

2.1. Tên khoa học, tên gốc, tên biệt dược

2.2. Công thức cấu tạo, công thức phân tử

2.3. Điều chế

2.3.1. Các phương pháp điều chế

2.3.2. Các phương pháp tách và tinh chế

2.3.3. Các loại phản ứng cơ bản trong tổng hợp hóa dược

2.4. Đặc tính (tính chất lý hoá học) và phương pháp kiểm nghiệm

    2.4.1. Lý tính và các hằng số vật lý

    2.4.2. Hoá tính

    2.4.3. Các phương pháp kiểm nghiệm (xác định chất lượng thuốc)

2.5. Dược lý và ứng dụng

    2.5.1 Tác dụng dược lý

    2.5.2. Tính chất dược động học

    2.5.3. Tác dụng phụ

    2.5.4. Chỉ định

    2.5.5. Chống chỉ định

    2.5.6. Tương tác thuốc và tương kỵ

    2.5.7. Liều lượng, cách dùng

    2.5.8. Dạng bào chế thông dụng

2.6. Điều kiện, chế độ bảo quản

2.7. Độ ổn định, tuổi thọ, hạn dùng

3. Nghiên cứu liên quan cấu trúc – tác dụng

3.1. Một số khái niệm

    3.1.1. Tác dụng sinh học

    3.1.2. Tác dụng dược động (dược động học) - Số phận của thuốc trong cơ thể

    3.1.3. Tác dụng dược lực và dược lực học phân tử

    3.1.4. Sinh dược học

3.2. Cấu trúc phân tử và ảnh hưởng đến hoạt tính

3.2.1. Các nhóm mang hoạt tính trong các hợp chất

3.2.2. Kích thước, khoảng cách, vị trí giữa các nhóm hoạt động

3.2.3. Hình thể phân tử

3.2.4. Sự thế và biến đổi các nhóm chức

3.3. Tính chất lý hoá và ảnh hưởng đến hoạt tính

     3.3.1. Độ hòa tan

     3.3.2. Khả năng hòa tan của thuốc trong chất béo

     3.3.3. Quá trình thấm hút

     3.3.4. Tính acid và tính kiềm

     3.3.5. Khối lượng phân tử

     3.3.6. Sức căng bề mặt

     3.4. Mục đích và định hướng nghiên cứu liên quan cấu trúc – tác dụng

     3.4.1. Mục đích nghiên cứu

     3.4.2. Các hướng nghiên cứu biến đổi cấu trúc

     3.4.3. Hướng nghiên cứu dựa trên hiểu biết về các thụ thể sinh học  

     3.4.4. Hướng nghiên cứu các chất ức chế enzym

     3.4.5. Hướng nghiên cứu sử dụng các phương trình và mô hình toán học

3.5. Một số ví dụ liên quan cấu trúc - tác dụng
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	Bài 2: Thuốc kháng histamin và thuốc ức chế giải phóng histamin
1. Đại cương

1.1. Histamin: nguồn gốc, hoạt tính

1.2. Thuốc kháng histamin:

      1.2.1. Cấu trúc hóa học

      1.2.2. Phân loại

      1.2.3. Liên quan cấu trúc – tác dụng 
1.2.4. Tác dụng -  chỉ định

2. Dược chất đại diện

2.1. Các thuốc kháng histamin ở thụ thể H1

2.1.1. Dẫn chất alkylamin

2.1.2. Dẫn chất ethanolamin

2.1.3. Dẫn chất phenothiazin

2.1.4. Dẫn chất ethylendiamin

2.1.5. Dẫn chất piperidin

2.1.6. Dẫn chất piperazin

2.2. Các chất ức chế giải phóng histamin
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	3
	Bài 3: Vitamin và các chất dinh dưỡng

1. Vitamin

1.1. Đại cương

 1.1.1. Định nghĩa

 1.1.2.Vai trò sinh học

 1.1.3. Phân loại, đặc điểm chung

      1.2. Dược chất đại diện 

1.2.1.Vitamin B1

1.2.2. Vitamin B2

1.2.3. Vitamin B3

1.2.4. Vitamin B5

1.2.5. Vitamin B6

1.2.6. Vitamin B9

1.2.7. Vitamin B12

1.2.8. Vitamin C

1.2.9. Vitamin A

1.2.10. Vitamin D

1.2.11. Vitamin E

1.2.12. Vitamin K

2. Các chất dinh dưỡng

       2.1. Các acid amin và protein

 2.2.Các chất đường

      2.3.Các muối khoáng
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	Bài 4: Thuốc gây mê và thuốc gây tê

1. Thuốc gây tê

       1.1. Đại cương

1.1.1 Khái niệm, tiêu chuẩn thuốc gây tê

1.1.2. Phân loại thuốc gây tê

1.1.3. Liên quan cấu trúc – tác dụng

1.1.4. Tính chất lý hóa – phương pháp kiểm nghiệm

1.1.5. Tác dụng – chỉ định

      1.2. Dược chất đại diện

2. Thuốc gây mê

       2.1. Đại cương

       2.2. Dược chất đại diện
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	Bài 5: Thuốc an thần, gây ngủ

1. Đại cương

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại

2. Dẫn chất benzodiazepin

2.1. Cấu trúc – danh pháp

2.2. Tính chất lý hóa - ứng dụng

2.3. Liên quan cấu trúc – tác dụng

2.4. Tác dụng – chỉ định

3. Dẫn chất acid barbituric

3.1. Cấu trúc 

3.2. Danh pháp

3.3. Liên quan cấu trúc – tác dụng

3.4. Tính chất lý hóa và ứng dụng

3.5. Tác dung – độc tính

     3.6. Dược chất đại diện
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	Bài 6: Thuốc điều trị rối loạn tâm thần, thuốc điều trị động kinh, thuốc điều trị Parkinson

1. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần

       1.1. Thuốc điều trị tâm thần hưng cảm

1.1.1. Đại cương

1.1.2. Dược chất đại diện

       1.2. Thuốc điều trị tâm thần trầm cảm.

1.2.1. Đại cương

1.2.2. Dược chất đại diện

2. Thuốc điều trị động kinh

       2.1. Đại cương

       2.2. Dược chất đại diện

3. Thuốc điều trị Parkinson

       3.1. Đại cương

      3.2. Các dược chất đại diện
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	Bài 7: Thuốc giảm đau gây nghiện và thuốc chống viêm không steroid

1. Thuốc chống viêm không steroid

      1.1. Đại cương

      1.2. Dược chất đại diện

           1.2.1. Diclofenac natri

          1.2.2. Meloxicam
2. Thuốc giảm đau gây nghiện

      2.1. Đại cương

         2.1.1. Đặc điểm chung
          2.1.2. Phân loại

          2.1.3. Liên quan giữa cấu trúc và tác dụng sinh học

2.2. Dược chất đại diện

         2.2.1. Methadon

          2.2.2. Fentanyl citrat
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	Bài 8: Thuốc gây nôn và thuốc chống nôn; Thuốc giảm ho, long đờm; Thuốc kích thích thần kinh trung ương

1. Thuốc gây nôn và thuốc chống nôn 

 1.1. Đại cương
     1.2. Dược chất đại diện
1.2.1. Thuốc gây nôn: apomorphin
1.2.2. Thuốc chống nôn: metoclopramid
1.2.3. Thuốc chống nôn: domperidon            
2. Thuốc giảm ho và thuốc long đờm

     2.1. Đại cương
     2.2. Dược chất đại diện
          2.2.1. Thuốc giảm ho: dextromethorphan
          2.2.2. Thuốc long đờm: acetylcystein

          2.2.3. Thuốc long đờm: bromhexin hydroclorid
          2.2.4. Thuốc long đờm: ambroxol hydroclorid
3. Thuốc kích thích thần kinh trung ương
     3.1. Đại cương

     3.2. Dược chất đại diện:  Cafein và dẫn chất nhân xanthin
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	Bài 9: Thuốc tác dụng lên thần kinh thực vật

1. Thuốc kích thích hệ adrenergic

      1.1.Đặc điểm chung

          1.1.1. Khái niệm

          1.1.2. Phân loại

          1.1.3. Tác dụng – chỉ định

      1.2. Thuốc kích thích hệ adrenergic dẫn chất phenylethylamin

1.2.1. Cấu trúc hóa học

1.2.2. Liên quan cấu trúc- tính chất

1.2.3. Liên quan cấu trúc – tác dụng

1.2.4. Dược chất đại diện

2. Thuốc ức chế hệ adrenergic

      2.1.Đặc điểm chung

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Tác dụng – chỉ định

      2.2. Thuốc ức chế hệ adrenergic dẫn chất aryloxypropanolamin

2.2.1. Cấu trúc hóa học

2.2.2. Liên quan cấu trúc- tính chất

2.2.3. Liên quan cấu trúc – tác dụng

2.2.4. Dược chất đại diện

3. Thuốc kích thích hệ cholinergic

      3.1. Đặc điểm chung

          3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Phân loại

3.1.3. Tác dụng – chỉ định

      3.2. Thuốc kích thích hệ cholinergic nhóm các ester của acetylcholine

3.2.1. Cấu trúc

3.2.2. Liên quan cấu trúc- tính chất

3.2.3. Liên quan cấu trúc – tác dụng

3.2.4. Dược chất đại diện

       3.3. Các thuốc ức chế enzyme cholin esterase 

           3.3.1. Các thuốc thuốc ức chế enzyme cholin esterase có hồi phục

           3.3.2. Các thuốc thuốc ức chế enzyme cholin esterase  không  hồi phục

       3.4. Các alkaloid có tác dụng kích thích hệ cholinergic

4. Thuốc ức chế hệ cholinenergic

       4.1. Đặc điểm chung

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Phân loại

4.1.3. Tác dụng – chỉ định

       4.2. Các thuốc ức chế hệ M cholinergic

           4.2.1. Các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên

           4.2.2. Các chất có nguồn gốc tổng hợp

       4.3. Các chất ức chế hệ N- cholinergic

           4.3.1. Các thuốc mềm cơ cura

           4.3.2. Các cura chống khử cực lâu

       4.4. Các thuốc liệt hạch
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	Bài 10: Thuốc tác dụng lên hệ tim mạch; thuốc lợi tiểu

1. Thuốc trị tăng huyết áp

       1.1. Đại cương

           1.1.1. Huyết áp và nguyên nhân gây tăng huyết áp

           1.1.2. Phân loại thuốc trị tăng huyết áp

       1.2. Thuốc chẹn kênh calci

           1.2.1. Đặc điểm chung

           1.2.2. Các dược chất đại diện

       1.3. Thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin (ACEi)

           1.3.1. Đặc điểm chung

           1.3.2. Các dược chất đại diện

       1.4. Thuốc đối kháng receptor angiotensin II

           1.4.1. Đặc điểm chung

           1.4.2. Các dược chất đại diện

       1.5. Thuốc trị tăng huyết áp tác dụng trung ương

           1.5.1. Đặc điểm chung

           1.5.2. Các dược chất đại diện

       1.6. Thuốc giãn mạch- hạ huyết áp

           1.6.1. Đặc điểm chung

           1.6.2. Các dược chất đại diện

2. Thuốc lợi tiểu

       2.1. Đại cương

           2.1.1. Thuốc lợi tiểu: khái niệm; tác dụng; mục đích điều trị

           2.1.2. Phân loại thuốc lợi tiểu

       2.2. Thuốc lợi tiểu thẩm thấu

2.2.1. Đặc điểm chung

2.2.2. Các dược chất đại diện

       2.3. Thuốc ức chế carbonic anhydrase

            2.3.1. Đặc điểm chung

            2.3.2. Các dược chất đại diện

       2.4. Thiazid và thuốc lợi tiểu giống thiazid

            2.4.1. Đặc điểm chung

            2.4.2. Các dược chất đại diện

       2.5. Thuốc lợi tiểu quai 

            2.5.1. Đặc điểm chung

            2.5.2. Các dược chất đại diện

       2.6. Thuốc lợi tiểu giữ kali

            2.6.1. Đặc điểm chung

            2.6.2. Các dược chất đại diện

3. Thuốc trị loạn nhịp tim, thuốc trợ tim

       3.1. Thuốc trị loạn nhịp tim

            3.1.1. Đại cương

3.1.2. Các dược chất đại diện

       3.2. Thuốc trợ tim

            3.2.1. Đại cương

            3.2.2. Các glycosid trợ tim

            3.2.3. Thuốc trợ tim tổng hợp hoá học

4 . Thuốc trị đau thắt ngực và thuốc trị rối loạn lipid huyết

4.1. Thuốc trị đau thắt ngực

             4.1.1. Đại cương

             4.1.2. Các dược chất đại diện

        4.2. Thuốc trị rối loạn lipid máu

             4.2.1. Đại cương

             4.2.2. Thuốc ức chế enzym khử HMG- CoA 

             4.2.3. Các fibrat hạ lipid máu (dẫn chất aryloxy isobutyric)

             4.2.4. Nhóm resin và các thuốc khác
	6 




Hóa dược 2
	STT
	Nội dung học phần
	Số giờ

	1
	Bài 11: Kháng sinh

1. Kháng sinh Beta-lactam

1.1. Đại cương

1.1.1. Cấu trúc chung

1.1.2. Phân loại

1.2. Kháng sinh Penicillin

1.2.1. Đại cương

1.2.1.1 Cấu trúc chung

1.2.1.2. Phân loại

1.2.1.3. Liên quan cấu trúc – Tính chất lý hóa

1.2.1.4. Liên quan cấu trúc – Tác dụng

1.2.1.5. Tác dụng - Chỉ định
1.2.2. Dược chất đại diện
1.2.2.1. Penicillin G

1.2.2.2. Cloxacillin

1.2.2.3. Ampicillin
1.3. Kháng sinh Cephalosporin

1.3.1. Đại cương

1.3.1.1 Cấu trúc chung

1.3.1.2. Phân loại

1.3.1.3. Liên quan cấu trúc – Tính chất lý hóa

1.3.1.4. Liên quan cấu trúc – Tác dụng

1.3.1.5. Tác dụng - Chỉ định

1.3.2. Dược chất đại diện

1.3.2.1. Cephalexin

1.3.2.2. Cefotaxim

1.3.2.3. Cefixim

1.4. Chất ức chế beta-lactamase
1.4.1. Đặc điểm chung

1.4.2. Dược chất đại diện: Sulbactam

1.5. Kháng sinh Monobactam

1.5.1. Đặc điểm chung

1.5.2. Dược chất đại diện: Imipenem

2. Kháng sinh Aminoglycosid 

2.1. Đại cương

2.1.1 Cấu trúc chung

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Liên quan cấu trúc – Tính chất lý hóa

2.1.4. Liên quan cấu trúc – Tác dụng

2.1.5. Tác dụng - Chỉ định
2.2. Dược chất đại diện

2.2.1. Gentamicin

2.2.2. Tobramycin

3. Kháng sinh Macrolid và đồng loại

3.1. Đại cương

3.1.1 Cấu trúc chung

3.1.2. Phân loại

3.1.3. Liên quan cấu trúc – Tính chất lý hóa

3.1.4. Liên quan cấu trúc – Tác dụng

3.1.5. Tác dụng - Chỉ định
3.2. Dược chất đại diện

3.2.1. Erythromycin
3.2.2. Azithromycin
4. Kháng sinh Tetracyclin 

4.1. Đại cương

4.1.1 Cấu trúc chung

4.1.2. Phân loại

4.1.3. Liên quan cấu trúc – Tính chất lý hóa

4.1.4. Liên quan cấu trúc – Tác dụng

4.1.5. Tác dụng - Chỉ định
4.2. Dược chất đại diện

4.2.1. Tetracyclin

4.2.2. Doxycyclin

5. Kháng sinh Cloramphenicol và dẫn chất

5.1. Đặc điểm chung

5.2. Dược chất đại diện: Cloramphenicol

6. Kháng sinh Lincosamid
6.1. Đặc điểm chung

6.2. Dược chất đại diện: Lincomycin

7. Kháng sinh Polypeptid
7.1. Đặc điểm chung

7.2. Dược chất đại diện: Polymycin B
	6

	2
	Bài 12: Thuốc điều trị ung thư
1. Đại cương

1.1. Khái niệm, cơ chế bệnh sinh của bệnh ung thư

1.2. Phân loại thuốc điều trị ung thư

2. Các nhóm thuốc
2.1. Các thuốc alkyl hóa

2.1.1. Cơ chế tác dụng

2.1.2. Phân loại
2.1.3. Dược chất đại diện: Cisplatin
3.1. Các thuốc kháng chuyển hóa

3.1.1. Cơ chế tác dụng

3.1.2. Phân loại

3.1.3. Dược chất đại diện: Methotrexat

4.1. Kháng sinh và các hợp chất thiên nhiên chống ung thư

4.1.1. Cơ chế tác dụng

4.1.2. Phân loại

4.1.3. Dược chất đại diện: Dactinomycin
	3 

	3
	Bài 13: Hormon và các chất tương tự
1. Đại cương

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại

1.3. Đặc điểm chung

1.4. Vai trò sinh học

1.5. Áp dụng điều trị

2. Hormon steroid

2.1. Đặc điểm chung

2.1.1. Cấu trúc

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Tính chất lý hóa chung

2.1.4. Cơ chế tác dụng

2.2. Hormon Glucocorticoid

2.2.1. Đặc điểm chung

2.2.2. Dược chất đại diện

2.3. Hormon Estrogen

2.3.1. Đặc điểm chung

2.3.2. Dược chất đại diện

2.4. Hormon Progestin

2.5.1. Đặc điểm chung

2.5.2. Dược chất đại diện

3. Hormon bản chất peptid và protein

3.1. Đặc điểm chung

3.2. Hormon tuyến yên

3.3. Insulin và các thuốc tổng hợp điều trị đái tháo đường

3.3.1. Insulin

3.3.2. Thuốc tổng hợp điều trị đái tháo đường

4. Hormon tuyến giáp và thuốc kháng giáp

4.1. Levothyroxin
4.2. Thuốc kháng giáp
	6 


	Bài 14: Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày – ruột
1. Thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng

1.1. Các thuốc kháng acid

1.1.1. Đại cương

1.1.2. Dược chất đại diện: Nhôm hydroxyd gel

2.1. Thuốc kháng thụ thể H2
2.1.1. Đại cương

2.1.2. Dược chất đại diện: Famotidin

3.1. Thuốc ức chế bơm proton

3.1.1. Đại cương

3.1.2. Dược chất đại diện: Omeprazol

4.1. Thuốc bảo vệ niêm mạc, bao chỗ loét

4.1.1. Đại cương

4.1.2. Dược chất đại diện: Bismuth subsalicylat

2. Thuốc nhuận tràng và tẩy

2.1. Đại cương

2.2. Dược chất đại diện: Bisacodyl

3. Thuốc điều trị tiêu chảy

3.1. Đại cương

3.2. Dược chất đại diện: Loperamid
4. Thuốc giúp tiêu hoá
4.1. Đại cương

4.2. Dược chất đại diện: Pancreatin
	3 
	

	5
	Bài 15: Thuốc điều trị nấm. Thuốc kháng khuẩn nhóm Quinolon

1. Thuốc điều trị nấm

1.1. Đại cương

1.1.1. Đặc điểm bệnh nấm

1.1.2. Phân loại thuốc điều trị nấm

1.2. Thuốc kháng nấm nhóm azol

1.2.1. Đặc điểm chung

1.2.2. Liên quan cấu trúc – Tính chất lý hóa

1.2.3. Liên quan cấu trúc – Tác dụng

1.2.4. Dược chất đại diện: Ketoconazol và Itraconazol
2. Thuốc kháng khuẩn nhóm Quinolon
2.1. Đại cương

2.1.1 Cấu trúc chung

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Liên quan cấu trúc – Tính chất lý hóa

2.1.4. Liên quan cấu trúc – Tác dụng

2.1.5. Tác dụng - Chỉ định

2.2. Dược chất đại diện

2.2.1. Ciprofloxacin

2.2.2. Ofloxacin và Levofloxacin
	1,5 

	6
	Bài 16: Thuốc kháng khuẩn nhóm Sulfonamid. Thuốc sát trùng, tẩy uế

1. Thuốc kháng khuẩn nhóm Sulfonamid
1.1. Đại cương

1.1.1 Cấu trúc chung

1.1.2. Phân loại

1.1.3. Liên quan cấu trúc – Tính chất lý hóa

1.1.4. Liên quan cấu trúc – Tác dụng

1.1.5. Tác dụng - Chỉ định

1.2. Dược chất đại diện

1.2.1. Sulfamethoxazol
1.2.2. Sulfacetamid natri
2. Thuốc sát trùng, tẩy uế
2.1. Đại cương

2.1.1. Đặc điểm chung

2.1.2. Phân loại

2.2. Các chất oxy hóa

2.2.1. Dung dịch Hydroperoxyd

2.2.2. Cồn iod và Povidon – iod

2.3. Các chất diện hoạt cationic

2.3.1. Đại cương

2.3.2. Dẫn chất dimethylbenzyl amonium clorid

2.3.2.1. Đặc điểm chung

2.3.2.2. Dược chất đại diện: Clorhexidin gluconat
	1,5 



	7
	Bài 17: Thuốc chống virus. Thuốc trị lao, phong.

1. Thuốc chống virus

1.1. Đại cương

1.1.1. Đặc điểm gây bệnh, phân loại virus

1.1.2. Phân loại  thuốc chống virus
1.2. Các nhóm thuốc

1.2.1. Các thuốc có cấu trúc nucleosid

1.2.1.1. Đặc điểm chung
1.2.1.2. Dược chất đại diện: Acycovir
1.2.1. Các thuốc có cấu trúc nucleosid

1.2.1.1. Đặc điểm chung

1.2.1.2. Dược chất đại diện: Zidovudin

1.2.2. Dẫn chất guanin

1.2.2.1. Đặc điểm chung

1.2.2.2. Dược chất đại diện: Acyclovir

1.2.3. Dẫn chất adamantan

1.2.3.1. Đặc điểm chung

1.2.3.2. Dược chất đại diện: Amantadin

1.2.4. Các chất khác: Oseltamivir và zanamivir
2. Thuốc trị lao, phong
2.1. Thuốc trị lao

2.1.1.  Đại cương

2.1.2. Dược chất đại diện: Isoniazid

2.2. Thuốc trị phong

2.2.1.  Đại cương

2.2.2. Dược chất đại diện: Dapson
	3

	8
	Bài 18: Thuốc trị giun, sán. Thuốc diệt amib và Trichomonas
1. Thuốc trị giun, sán

1.1. Đại cương

1.2. Dược chất đại diện

2.2.1. Mebendazol

2.2.2. Niclosamid
2. Thuốc diệt amib và Trichomonas
2.1. Đại cương

2.2. Dược chất đại diện: Metronidazol
	1,5 

	9
	Bài 19: Thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét. Thuốc cản quang

1. Thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét
1.1. Đại cương

1.2. Dược chất đại diện

2.2.1. Quinin

2.2.2. Artemisinin
2. Thuốc cản quang
2.1. Đại cương

2.2. Dược chất đại diện

2.2.1. Bari sulfat

2.2.2. Acid diatrizoic
	1,5



Thực hành:

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Kiểm nghiệm procain hydroclorid
	5

	2
	Kiểm nghiệm aspirin
	5

	3
	Kiểm nghiệm glucose
	5

	4
	Kiểm nghiệm isoniazid 
	5

	5
	Kiểm nghiệm natri clorid
	5

	6
	Kiểm nghiệm pyridoxin hydroclorid
	5

	
	Tổng
	30


13. Phương pháp giảng:

Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm.

Thực hành: làm thực nghiệm, đánh giá kết quả thực nghiệm.

14. Vật liệu giảng dạy:

Tài liệu phát tay, máy chiếu đa năng, dụng cụ, thiết bị, hóa chất (cho thực hành).

15. Đánh giá:

· Kiểm tra thường xuyên: 1  bài test 20 phút (trọng số điểm 10/10), 1 bài tập cá nhân (trọng số điểm 10/10)

· Thi giữa học phần: 1 điểm thực hành (bằng trung bình cộng của các bài thực hành)

· Thi kết thúc HP: thi tự luận, 90 phút.

· Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần.

Cách tính điểm:

Điểm học phần= {[điểm KTTX) + (điểm thi GHP x 2)]/4 + điểm thi kết thúc HP}/2.

Các điểm thành phần và điểm kết thúc học phần đều được làm tròn đến một chữ số thập phân.

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

+ Giáo trình chính:

1. Bộ Y tế (2007), Hóa dược, tập II, Sách đào tạo dược sĩ đại học, Chủ biên PSG.TS. Trần Đức Hậu, NXB Y học.
2. Bộ môn Hóa dược – Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên (2014), Thực tập Hóa dược, Sách đào tạo dược sĩ đại học.

+ Tài liệu tham khảo:

3. Bộ Y tế (2009), Hóa dược, tập I, tập II, Sách đào tạo dược sĩ đại học, Chủ biên PSG.TS. Lê Minh Trí, TS. Huỳnh Thị Ngọc Phượng,  NXB Giáo dục Việt Nam.
4. Bộ Y tế (2010), Dược điển Việt Nam, lần xuất bản thứ 4.
5. J. N. Delgaro; W. A. Remers (2011), Wilson and Gisvold’s textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry,12th. Ed. Lippincott-Raven.

6. British Pharmacopoeia, version 2011.

7. The United States Pharmacopoeia 24 (USP 24).

8. Martindale 34, the electronics version.

9. http://content.nejm.org (The New England Journal of Medicine)

17. Lịch học:
17.1. Lịch trình chung
- Số tuần dạy l‎ý thuyết: 12 -18 tuần; số tiết/tuần: 2 -4 tiết 

- Số tuần thảo luận, bài tập: 12 -18 tuần; số tiết/tuần: 0,75 -1,5 tiết

- Số tuần thực hành thí nghiệm (nếu có) 6 tuần; số tiết/tuần: 5 tiết

- Kiểm tra giữa kỳ: 2 tuần

- Số tuần thực dạy: 18 tuần 
	Buổi giảng (Tuần thứ)
	Nội dung
	Hình thức học
	Tài liệu học tập,

tham khảo
	Số tiết
	Giảng viên

	1, 2
	Bài 1: Hóa dược đại cương
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	ThS. Hiếu

	2, 3
	Bài 2: Thuốc kháng histamin và thuốc ức chế giải phóng histamin
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	ThS. Hiếu

	4, 5
	Bài 3: Vitamin và các chất dinh dưỡng
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	ThS. Hiếu

	6, 7
	Bài 4: Thuốc gây mê và thuốc gây tê
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	ThS Quỳnh b

	7, 8
	Bài 5: Thuốc an thần, gây ngủ. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần, thuốc điều trị động kinh, thuốc điều trị Parkinson


	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	ThS Quỳnh b

	9, 10
	Bài 6: Thuốc giảm đau gây nghiện và thuốc chống viêm không steroid. Thuốc gây nôn, chống nôn; thuốc giảm ho, long đờm; thuốc kích thích thần kinh trung ương
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	DSCKII. Cúc

	10, 11
	Bài 7: Thuốc tác dụng lên thần kinh giao cảm và phó giao cảm
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	DSCKII. Cúc

	12, 13, 14
	Bài 8: Thuốc tác dụng lên hệ tim mạch; thuốc lợi tiểu
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	6
	ThS Tùng

	15, 16, 17
	Bài 9: Kháng sinh.

	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	6
	ThS. Hiếu

	5, 18
	Bài 10: Thuốc điều trị ung thư.

	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	ThS. Hiếu

	18
	Kiểm tra thường xuyên 1
	Test
	
	1
	Các GV

	19, 20, 21
	Bài 11: Hormon và các chất tương tự.

	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	6
	DSCKII. Cúc

	22, 23
	Bài 12: Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày – ruột.

	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	TS Quỳnh l

	23, 24
	Bài 13: Thuốc điều trị nấm. Thuốc kháng khuẩn nhóm Quinolon. Thuốc kháng khuẩn nhóm Sulfonamid. Thuốc sát trùng, tẩy uế
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	ThS Tùng

	25, 26
	Bài 14: Thuốc chống virus. Thuốc trị lao, phong.


	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	TS Quỳnh l

	26, 27
	Bài 15: Thuốc trị giun, sán. Thuốc diệt amib và Trichomonas. Thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét. Thuốc cản quang.
	Thuyết trình, thảo luận
	1-9
	3
	TS Quỳnh l


17.2. Lịch trình chi tiết 

Tuần 1, 2

Bài 1: Hóa dược đại cương
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	1.1. Giới thiệu môn học

1.2. Nội dung khảo sát một dược chất

1.3. Nghiên cứu liên quan cấu trúc – tác dụng của thuốc 
	- Đọc bài trước khi đến lớp


	GV phát đề cương học phần, Sách giao bài tập, chia nhóm SV làm bài tập.

Giao BT về nhà (Bài tập số 1)


Tuần 2, 3

Bài 2: Thuốc kháng histamin và thuốc ức chế giải phóng histamin
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	2.1. Thuốc kháng histamin
2.2. Thuốc ức chế giải phóng histamin
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số 2 trong Sách giao Bài tập
	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 2)

Giao BT về nhà (Bài tập số 3, 4)


Tuần 4, 5

Bài 3: Vitamin và các chất dinh dưỡng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	3.1. Vitamin tan trong nước

3.2. Vitamin tan trong dầu

3.3. Các chất dinh dưỡng
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số 4 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 4)

Giao BT về nhà (Bài tập số 5, 6)


Tuần 6, 7
Bài 4: Thuốc gây mê và thuốc gây tê.
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	4.1. Thuốc gây mê
4.2. Thuốc gây tê
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số 6 trong Sách giao Bài tập
	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 6)

Giao BT về nhà (Bài tập số 7, 8)


Tuần 7, 8

Bài 5: Thuốc an thần, gây ngủ. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần, thuốc điều trị động kinh, thuốc điều trị Parkinson. 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	5.1. Thuốc an thần, gây ngủ
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số 8 trong Sách giao Bài tập
	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 8)

Giao BT về nhà (Bài tập số 9)

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	5.2. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần
5.3. Thuốc điều trị động kinh
5.4. Thuốc điều trị Parkinson 
	- Đọc bài trước khi đến lớp,


	GV thuyết trình phần Đại cương của các nhóm thuốc

Giao BT về nhà (Bài tập số 9)


Tuần 9, 10
Bài 6: Thuốc giảm đau gây nghiện; thuốc chống viêm không steroid. Thuốc gây nôn, chống nôn; thuốc giảm ho, long đờm; thuốc kích thích thần kinh trung ương
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	6.1. Thuốc giảm đau gây nghiện

6.2. Thuốc chống viêm không steroid
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số 10 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 10)

Giao BT về nhà (Bài tập số 11)

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	6.3. Thuốc gây nôn, chống nôn

6.4. Thuốc giảm ho, long đờm
6.5. Thuốc kích thích thần kinh trung ương
	- Đọc bài trước khi đến lớp,


	GV thuyết trình phần Đại cương của các nhóm thuốc

Giao BT về nhà (Bài tập số 11)

GV thu Bài tập 9


Tuần 10, 11
Bài 7: Thuốc tác dụng lên thần kinh giao cảm và phó giao cảm

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	7.1. Thuốc kích thích hệ adrenergic

7.2. Thuốc ức chế hệ adrenergic

7.3. Thuốc kích thích hệ cholinergic

7.4. Thuốc ức chế hệ cholinergic
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số 12 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 12)

Giao BT về nhà (Bài tập số 13)

GV thu Bài tập 11


Tuần 12, 13
Bài 8: Thuốc tác dụng lên hệ tim mạch; thuốc lợi tiểu

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	8.1. Thuốc hạ huyết áp

8.2. Thuốc lợi tiểu


	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số  14 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 14)

Giao BT về nhà (Bài tập số 15)

GV thu Bài tập 13


Tuần 13, 14
Bài 8: Thuốc tác dụng lên hệ tim mạch; thuốc lợi tiểu

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	8.3. Thuốc chống loạn nhịp

8.4. Thuốc trị đau thắt ngực

8.5. Thuốc trợ tim

8.6. Thuốc hạ lipid máu
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số  16 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 16)

Giao BT về nhà (Bài tập số 17)

GV thu Bài tập 15


Tuần 15, 16
Bài 9: Kháng sinh

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	9.1. Kháng sinh Beta-lactam


	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số  18 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 18)

Giao BT về nhà (Bài tập số 19)

GV thu Bài tập 17


Tuần 16, 17
Bài 9: Kháng sinh

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	9.2. Kháng sinh Aminoglycosid 

9.3.Kháng sinh Macrolid và đồng loại

 9.4. Kháng sinh Tetracyclin 

9.5. Kháng sinh Cloramphenicol và dẫn chất

9.6. Kháng sinh Lincosamid
9.7. Kháng sinh Polypeptid
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập số 20 trong Sách giao Bài tập


	GV giải đáp thắc mắc Bài tập về nhà.

GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 20)

Giao BT về nhà (Bài tập số 21)



Tuần 5, 18
Bài 10 : Thuốc điều trị ung thư

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	Thuốc điều trị ung thư
	- Đọc bài trước khi đến lớp


	GV giải đáp thắc mắc Bài tập về nhà.

Giao BT về nhà (Bài tập số 22, 23)

GV thu Bài tập 21

	Kiểm tra thường xuyên 1
	Theo lịch giảng
	Các bài đã học từ tuần 1-12
	Tài liệu, bài giảng của tuần 1-12
	SV được sử dụng tài liệu


Tuần 19, 20
Bài 11: Hormon và các chất tương tự
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	11.1. Hormon sinh dục nữ

11.2. Hormon sinh dục nam

11.3. Hormon vỏ thượng thận
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập số 24 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 24)

Giao BT về nhà (Bài tập số 25)


Tuần 20, 21
Bài 11: Hormon và các chất tương tự
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	11.4. Hormon tuyến yên

11.5. Hormon tuyến giáp và thuốc kháng giáp

11.6. Hormon tuyến tuỵ và các thuốc tổng hợp điều trị đái tháo đường
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập số 26 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 26)

Giao BT về nhà (Bài tập số 27)

GV thu Bài tập 25


Tuần 22, 23
Bài 12: Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày – ruột
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày – ruột

	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập số 28 trong Sách giao Bài tập
	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 28)

Giao BT về nhà (Bài tập số 29).


Tuần 23, 24
Bài 13: Thuốc điều trị nấm. Thuốc kháng khuẩn nhóm Quinolon. Thuốc kháng khuẩn nhóm Sulfonamid. Thuốc sát trùng, tẩy uế.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	13.1. Thuốc điều trị nấm. 
	- Đọc bài trước khi đến lớp,


	GV thuyết trình

Giao BT về nhà (Bài tập số 31)

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	13.2. Thuốc kháng khuẩn nhóm Quinolon

13.3. Thuốc kháng khuẩn nhóm Sulfonamid. 

13.4. Thuốc sát trùng, tẩy uế.
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số  30 trong Sách giao Bài tập


	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp. (Bài tập số 30)

Giao BT về nhà (Bài tập số 31).


Tuần 25, 26
Bài 14: Thuốc chống virus. Thuốc trị lao, phong.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Tuần 17
	14.1. Thuốc chống virus. 
	- Đọc bài trước khi đến lớp,

- Làm bài tập số  32 trong Sách giao Bài tập
	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp. (Bài tập số 32)

Giao BT về nhà (Bài tập số 33)

	L‎ý thuyết
	Tuần 17
	14.2. Thuốc trị lao, phong 
	- Đọc bài trước khi đến lớp,


	GV thuyết trình phần đại cương.

Giao BT về nhà (Bài tập số 33).

GV thu Bài tập 31


Tuần 26, 27
Bài 15: Thuốc trị giun, sán. Thuốc diệt amib và Trichomonas. Thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét. Thuốc cản quang.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	15.1. Thuốc trị giun, sán.
	- Đọc bài trước khi đến lớp

- Làm bài tập số 34 trong Sách giao Bài tập
	GV thực hiện thảo luận nhóm trên lớp (Bài tập số 34)

Giao BT về nhà (Bài tập số 35).

	L‎ý thuyết
	Theo lịch giảng
	15.2. Thuốc diệt amib và Trichomonas 

15.3. Thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét.

15.4. Thuốc cản quang.
	- Đọc bài trước khi đến lớp,


	GV thuyết trình phần đại cương.

Giao BT về nhà (Bài tập số 35).

GV thu Bài tập 33


SÁCH GIAO BÀI TẬP

Tên học phần: Hóa dược
Mã học phần: PCH341

Đối tượng: Chuyên tu Dược K14
1. Bài tập 1

Yêu cầu:

Làm các bài tập Tự lượng giá trong tài liệu phát tay.

Sử dụng tài liệu:

Bài 1. Hóa dược đại cương, tài liệu số 2.

Thời gian, hình thức làm bài: 

20 giờ làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

2. Bài tập 2

Yêu cầu:

Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong pha chế, kiểm nghiệm, sử dụng) của diphenhydramin hydroclorid.

Sử dụng tài liệu:

Bài 2. Thuốc kháng histamin và thuốc ức chế giải phóng histamin, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

3. Bài tập 3

Yêu cầu:

Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của clorpheniramin maleat.

Sử dụng tài liệu:

Bài 2. Thuốc kháng histamin và thuốc ức chế giải phóng histamin, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

20 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

4. Bài tập 4

Yêu cầu:

Liệt kê các nhóm chức xuất hiện trong các vitamin quyết định một trong các tính chất: (1) tính acid, (2) tính base, (3) tính lưỡng tính, (4) tính oxy hoá, (5) tính khử, (6) bị thuỷ phân, (7) hấp thụ tử ngoại – khả kiến. Nêu ứng dụng của tính chất đó và cho ví dụ minh hoạ. 

Sử dụng tài liệu:

Bài 3: Vitamin và các chất dinh dưỡng, tài liệu số 1.

Tham khảo các tài liệu khác.

Thời gian, hình thức làm bài: 

1 giờ chuẩn bị ở nhà, 30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Lớp chia thành nhiều nhóm (xem phụ lục: danh sách chia nhóm và phân công làm bài tập).

Mỗi nhóm thảo luận ở nhà, trình bày kết quả thảo luận vào giấy A0.

Trình bày kết quả thảo luận trước lớp trong Bài 3 theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

5. Bài tập 5

Yêu cầu:

Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của các vitamin C, A1, E, B6.

Sử dụng tài liệu:

Bài 3: Vitamin và các chất dinh dưỡng, tài liệu số 1.

Thời gian, hình thức làm bài: 

60 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

6. Bài tập 6

Yêu cầu:

So sánh sự giống nhau và khác nhau của lidocain hydroclorid và procain hydroclorid về: cấu trúc hóa học, đặc điểm dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.

Sử dụng tài liệu:

Bài 4: Thuốc gây mê và thuốc gây tê, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

7. Bài tập 7

Yêu cầu:

Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm Thuốc gây mê tác dụng trên đường hô hấp.

Sử dụng tài liệu:

Bài 4: Thuốc gây mê và thuốc gây tê, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

60 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

8. Bài tập 8

Yêu cầu:

Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan nay trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm Thuốc an thần gây ngủ dẫn chất benzodiazepin.

Sử dụng tài liệu:

Bài 5: Thuốc an thần, gây ngủ. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần, thuốc điều trị động kinh, thuốc điều trị Parkinson, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

9. Bài tập 9

Yêu cầu:

1) Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan nay trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm Thuốc an thần gây ngủ dẫn chất acid barbituric.

2) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của phenobarbital.

3) So sánh levodopa và carbidopa về cấu trúc, tính chất lý – hóa, tác dụng, chỉ định, điều kiện bảo quản.

4) So sánh clopromazin hydroclorid và cloprothixen hydroclorid về cấu trúc, tính chất lý – hóa, tác dụng, chỉ định, điều kiện bảo quản.

5) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của dược chất haloperidol.

6) Trình bày cấu trúc - tính chất lý hóa chung, tác dụng – chỉ định của thuốc chống trầm cảm ba vòng.

7) Trình bày cấu trúc - tính chất lý hóa chung, tác dụng – chỉ định của thuốc ức chế enzym oxy hóa các monoamin sinh học (IMAO).

8) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của 2 dược chất điển hình thuộc phân nhóm IMAO

9) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của 2 dược chất điển hình thuộc phân nhóm tricyclic.

10) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của 2 dược chất điển hình thuộc phân nhóm dẫn chất phenothiazin.

11) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của 2 dược chất điển hình thuộc phân nhóm thioxanthen.

12) So sánh dẫn chất phenothiazin và dẫn chất thioxanthen về cấu trúc, tính chất lý – hóa, tác dụng, chỉ định, điều kiện bảo quản.

13) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của dược chất phenelzin sulfat.

14) Trình bày cấu trúc - tính chất lý hóa chung, tác dụng – chỉ định của thuốc điều trị động kinh có cấu trúc ureid.

15) Trình bày cấu trúc - tính chất lý hóa, tác dụng – chỉ định của benztropin mesylat và biperiden hydroclorid.
Sử dụng tài liệu:

Bài 5: Thuốc an thần, gây ngủ. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần, thuốc điều trị động kinh, thuốc điều trị Parkinson, tài liệu số 1.

Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

10. Bài tập 10

Yêu cầu:

So sánh sự giống nhau và khác nhau của morphin và codein về: cấu trúc hóa học, đặc điểm dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.

Sử dụng tài liệu:

Bài 6: Thuốc giảm đau gây nghiện; thuốc chống viêm không steroid. Thuốc gây nôn, chống nôn; thuốc giảm ho, long đờm; thuốc kích thích thần kinh trung ương, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

11. Bài tập 11

Yêu cầu:

1) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của apomorphin

2) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (ứng dụng trong pha chế, kiểm nghiệm, bảo quản) dựa vào cấu trúc hoá học của metoclopramid

3) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của domperidon

4) Trình bày cấu trúc chung, các tính chất lý hóa giống và khác nhau của các thuốc kích thích thần kinh trung ương thuộc dẫn chất xanthin

5) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của cafein

6) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của acetylcystein

7) Giải thích các tính chất vật lý, hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của ambroxol

8) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của dextromethorphan

Sử dụng tài liệu:

Bài 6: Thuốc giảm đau gây nghiện; thuốc chống viêm không steroid. Thuốc gây nôn, chống nôn; thuốc giảm ho, long đờm; thuốc kích thích thần kinh trung ương, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

12. Bài tập 12

Yêu cầu:

1) Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của thuốc kích thích adrenergic dẫn chất phenylethylamin.

2) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của adrenalin hydroclorid.

3) So sánh sự giống nhau và khác nhau của các cặp dược chất sau:

Adrenalin – Isoprenalin

Adrenalin – Salbutamol

Adrenalin – Ephedrin

về cấu trúc hóa học, đặc điểm dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.

Sử dụng tài liệu:

Bài 7: Thuốc tác dụng lên thần kinh giao cảm và phó giao cảm, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

13. Bài tập 13

Yêu cầu:

1. Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm Thuốc ức chế adrenergic dẫn chất aryloxypropanolamin.

2. So sánh sự giống nhau và khác nhau của các dược chất

Propranolol – Atenolol

Propranolol – Metoprolol

về cấu trúc hóa học, đặc điểm dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.

3. Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm Thuốc kích thích cholinergic dẫn chất ester của acetylcholin.

4. Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của adrenalin hydroclorid.

5. Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của pilocarpin hydroclorid.

6. Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của atropin sulfat.

Sử dụng tài liệu:

Bài 7: Thuốc tác dụng lên thần kinh giao cảm, phó giao cảm, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

14. Bài tập 14

Yêu cầu:

So sánh sự giống nhau và khác nhau của amlodipin và nifedipin về: cấu trúc hóa học, đặc điểm dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.

Sử dụng tài liệu:

Bài 8: Thuốc tác dụng trên hệ tim mạch; thuốc lợi tiểu, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

15. Bài tập 15

Yêu cầu:

1) Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm Thuốc ức chế kênh calci làm hạ huyết áp dẫn chất 1,4-dihydropyridin.

2) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của enalapril maleat.

3) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của propranolol.

4) Giải thích các tính chất vật lý, hóa học (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của furosemid.

Sử dụng tài liệu:

Bài 8: Thuốc tác dụng trên hệ tim mạch; thuốc lợi tiểu, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

16. Bài tập 16

Yêu cầu:

So sánh cấu trúc hóa học của các thuốc ức chế enzym khử HMG-CoA dẫn chất acid butyric và dẫn chất acid heptanoic để chỉ ra sự giống và khác nhau về tác dụng dược lý và tính chất hóa học của 2 nhóm thuốc này.

Sử dụng tài liệu:

Bài 8: Thuốc tác dụng trên hệ tim mạch; thuốc lợi tiểu, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

17. Bài tập 17

Yêu cầu:

1) Trình bày phân loại, ưu nhược điểm, áp dụng điều trị của các nhóm thuốc điều trị rối loạn nhịp tim.

2) Trình bày phân loại, ưu nhược điểm, áp dụng điều trị của các nhóm thuốc trợ tim.

3) Trình bày phân loại, ưu nhược điểm, áp dụng điều trị của các nhóm thuốc điều trị rối loạn lipid máu.

Sử dụng tài liệu:

Bài 8: Thuốc tác dụng trên hệ tim mạch; thuốc lợi tiểu, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

18. Bài tập 18

Yêu cầu:

So sánh 2 nhóm thuốc kháng sinh Cephalosporin và Penicillin về: cấu trúc chung, tính chất chung, phân loại.

Sử dụng tài liệu:

Bài 9. Thuốc kháng sinh, tài liệu số 1.

Thời gian, hình thức làm bài: 

1 giờ làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

19. Bài tập 19

Yêu cầu:

Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm Thuốc kháng sinh Penicillin.

Sử dụng tài liệu:

Bài 9. Thuốc kháng sinh, tài liệu số 1.

Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

20. Bài tập 20

Yêu cầu:

So sánh 2 nhóm thuốc kháng sinh Aminosid và Macrolid về: cấu trúc chung, tính chất chung, phân loại, tác dụng, chỉ định chính, các dạng bào chế.

Sử dụng tài liệu:

Bài 9. Thuốc kháng sinh, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

21. Bài tập 21

Yêu cầu:

1) Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm Thuốc kháng sinh Penicillin.

2) So sánh sự giống và khác nhau của 2 nhóm thuốc kháng sinh Chloramphenicol và Tetracyclin về: cấu trúc chung, tính chất lý hóa và ứng dụng, phân loại, tác dụng, chỉ định chính.

3) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của chloramphenicol.

4) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của lincomycin hydroclorid.

5) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của polymycin B sulfat.

Sử dụng tài liệu:

Bài 9. Thuốc kháng sinh, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

22. Bài tập 22

Yêu cầu:

Trình bày phân loại, cấu trúc chung, tính chất lý hóa, tác dụng, chỉ định chính của các nhóm thuốc điều trị ung thư.

Sử dụng tài liệu:

Bài 10: Thuốc điều trị ung thư, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

60 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ lý thuyết.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

23. Bài tập 23

Yêu cầu:

Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của methotrexat.

Sử dụng tài liệu:

Bài 10: Thuốc điều trị ung thư, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

20 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

24. Bài tập 24

Yêu cầu:

Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của các hormon glucocorticoid.
Sử dụng tài liệu:

Bài 11: Hormon và các chất tương tự, tài liệu số 1.

Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

25. Bài tập 25

Yêu cầu:

1) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của progesteron.

2) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của dexamethason.

3) So sánh các cặp dược chất sau

Hydrocortison – Prednisolon

Dexamethason – Fluocinolon

Betamethason -  Beclomethason

về cấu trúc hóa học, đặc tính dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.
4) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của các hormon estrogen.

5) So sánh các cặp dược chất sau

Estron – Estratriol

Estradiol – Ethinyl estradiol

về cấu trúc hóa học, đặc tính dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.
6) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của các hormon progestin

7) So sánh cặp dược chất: Progesteron – Methyl progesteronvề cấu trúc hóa học, đặc tính dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.
8) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của các hormon  androgen.

9) So sánh cặp dược chất: Testosteron – Methyltestosteronvề cấu trúc hóa học, đặc tính dược lý, tính chất lý hóa và ứng dụng.
Sử dụng tài liệu:

Bài 11: Hormon và các chất tương tự, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

26. Bài tập 26

Yêu cầu:

Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của các thuốc điều trị đái tháo đường dẫn chất sulfonylurea.

Sử dụng tài liệu:

Bài 11: Hormon và các chất tương tự, tài liệu số 1.

Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

27. Bài tập 27

Yêu cầu:

1) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của hormon oxytocin.

2) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của hormon insulin.

3) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của metformin.

4) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của glibenclazid.

5) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng natri levothyroxine.

6) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng propylthiouracil.

7) Giải thích liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng của carbimazol.

Sử dụng tài liệu:

Bài 11: Hormon và các chất tương tự, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

28. Bài tập 28

Yêu cầu:

So sánh  2 nhóm thuốc kháng thụ thể H2 và thuốc ức chế bơm proton về: cấu trúc chung, tính chất chung, phân loại, tác dụng, chỉ định chính, các dạng bào chế.

Sử dụng tài liệu:

Bài 12. Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày - ruột, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

29. Bài tập 29

Yêu cầu:

Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của omeprazol, diphenoxylat.

Sử dụng tài liệu:

Bài 12. Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày - ruột, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

30. Bài tập 30

Yêu cầu:

Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng các Thuốc kháng khuẩn nhóm Quinolon.

Sử dụng tài liệu:

Bài 13: Thuốc điều trị nấm. Thuốc kháng khuẩn nhóm Quinolon. Thuốc kháng khuẩn nhóm Sulfonamid. Thuốc sát trùng, tẩy uế, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

31. Bài tập 31

Yêu cầu:

1) Trình bày liên quan cấu trúc – tính chất, liên quan cấu trúc – tác dụng và ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng Thuốc chống nấm nhóm azol.

2) Trình bày phân loại, cấu trúc chung, tính chất lý hóa, tác dụng, chỉ định chính của Thuốc kháng khuẩn nhóm Sulfonamid.

3) Trình bày phân loại, cấu trúc chung, tính chất lý hóa, tác dụng, chỉ định chính của nhóm Thuốc sát trùng, tẩy uế.

Sử dụng tài liệu:

Bài 13: Thuốc điều trị nấm. Thuốc kháng khuẩn nhóm Quinolon. Thuốc kháng khuẩn nhóm Sulfonamid. Thuốc sát trùng, tẩy uế, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

32. Bài tập 32

Yêu cầu:

So sánh cấu trúc chung, tính chất lý hoá, cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị của 2 nhóm thuốc chống virus dẫn chất nucleosid và dẫn chất guanin.

Sử dụng tài liệu:

Bài 14: Thuốc chống virus. Thuốc trị lao, phong, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

33. Bài tập 33

Yêu cầu:

1) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của isoniazid.

2) Trình bày phân loại, cấu trúc chung, tác dụng, áp dụng điều trị của các nhóm thuốc chống virus

3) Trình bày phân loại, cấu trúc chung, tác dụng, áp dụng điều trị của các nhóm Thuốc điều trị lao.

Sử dụng tài liệu:

Bài 14: Thuốc chống virus. Thuốc trị lao, phong, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài khi dự giờ giảng lý thuyết kế tiếp.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

34. Bài tập 34

Yêu cầu:

So sánh cấu trúc, tính chất lý hoá, tác dụng, áp dụng điều trị của mebendazol và albendazol.

Sử dụng tài liệu:

Bài 15: Thuốc trị giun, sán. Thuốc diệt amib và Trichomonas. Thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét. Thuốc cản quang, tài liệu số 1.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở lớp, thảo luận nhóm theo hướng dẫn.

Hình thức đánh giá

Tự lượng giá.

35. Bài tập 35

Yêu cầu:

1) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của quinin sulfat.

2) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của metronidazol.

3) Giải thích các tính chất lý hóa (được ứng dụng trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng) dựa vào cấu trúc hoá học của artemisinin.

Sử dụng tài liệu:

Bài 15: Thuốc trị giun, sán. Thuốc diệt amib và Trichomonas. Thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét. Thuốc cản quang, tài liệu số 1.
Tham khảo các tài liệu khác.
Thời gian, hình thức làm bài: 

30 phút làm bài tập ở nhà, sau khi dự giờ giảng lý thuyết.

Mỗi cá nhân chỉ làm 1 trong các bài nêu trên (Xem phụ lục: Danh sách phân công làm bài tập). Tham khảo các tài liệu để trả lời câu hỏi. Bài làm phải được viết tay, không đánh máy. Nộp bài sau khi dự giờ giảng lý thuyết ba ngày.

Hình thức đánh giá

Bài tập cá nhân được tính thành bài Kiểm tra thường xuyên số 1, trọng số điểm 10/10. SV không nộp bài, nộp bài muộn, nhờ người khác làm hộ hoặc sao chép bài của SV khác sẽ nhận điểm 0.

